
1 Công ty TNHH sản xuất cấu kiện CN cao Viết Hải 38H - 023.28 08/04/2024 05/04/2031 XT4224000155
2 Công ty TNHH KDVLXD Thanh Cảnh 38C - 021.01 24/04/2024 23/04/2031 XT4224000170
3 Công ty TNHH KDVLXD Thanh Cảnh 38C - 087.71 24/04/2024 23/04/2031 XT4224000169
4 Cơ sở Nguyễn Thanh Tâm 38G - 000.62 23/04/2024 23/04/2031 XT4224000164
5 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 29C - 535.53 12/04/2024 24/03/2027 XT4224000162
6 Công ty TNHH Vận tải và Thương Mại Thịnh Anh 38F - 003.73 10/04/2024 10/04/2031 XT4224000157
7 Hộ kinh doanh Lê Mạnh Hào 38F - 003.48 09/04/2024 09/04/2031 XT4224000156

8 Công ty Cổ phần vận tải Thành Đạt 38H - 023.33 26/04/2024 26/04/2029 ĐK4224000188
9 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38F - 003.76 24/04/2024 22/04/2031 ĐK4224000180
10 Công ty TNHH TMXD&VT Quảng Hà 38C - 105.36 22/04/2024 19/04/2024 ĐK4224000177
11 Công ty TNHH MTV Nông Sản Nguyên Thảo 38C - 113.87 16/04/2024 16/04/2031 ĐK4224000175
12 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38H - 026.72 11/04/2024 11/04/2031 ĐK4224000173
13 Công ty TNHH Vận tải và Thương Mại Thịnh Anh 38F - 003.53 10/04/2024 10/04/2031 ĐK4224000172
14 Công ty TNHH Vận tải và Thương Mại Thịnh Anh 38C - 190.52 10/04/2024 10/04/2030 ĐK4224000171
15 Trần Tiến Dũng 38H - 018.27 09/04/2024 09/04/2031 ĐK4224000168
16 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38H - 022.52 09/04/2024 09/04/2031 ĐK4224000165

17 Công ty TNHH TMXD&VT Quảng Hà 38H - 025.78 10/04/2024 10/04/2031 CO4224000012
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PHỤ LỤC 1

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hàng hóa do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/04/2024 đến 30/04/2024

(Phụ lục kèm theo Công văn số:            /SGTVT-QLVTPT&NL ngày          tháng  5 năm 2024 
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